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BỘ Y TẾ 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /GM- BYT Hà nội, ngày        tháng  3  năm 2021 
 

 

GIẤY MỜI 

Vv: tham dự khóa đào tạo 

về chăm sóc trẻ bằng phương pháp Kangaroo 
 

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh Lai Châu, Sơn La và Đắc Nông 
 

Trong những năm qua, được sự hỗ trợ chuyên môn cũng như tài chính của các 

tổ chức Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em đã phối 

hợp với các chuyên gia trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh đã triển 

khai các can thiệp nhằm tăng tỉ lệ trẻ được bú mẹ sớm sau sinh, bú sữa mẹ hoàn toàn 

trong 6 tháng đầu, tăng cường gắn kết mẹ con và giảm tai biến sản khoa, tử vong mẹ, 

tử vong trẻ sơ sinh và tránh tình trạng trao nhầm trẻ sơ sinh. 

Để tiếp tục triển khai can thiệp nhằm giảm tử vong trẻ sơ sinh đặc biệt là trẻ đẻ 

non/nhẹ cân, được sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Vụ Sức 

khỏe Bà mẹ- Trẻ em sẽ triển khai can thiệp Chăm sóc trẻ bằng phương pháp 

Kangaroo (KMC) theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới. Việc triển khai KMC 

sẽ bao gồm 02 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: tập huấn cho cán bộ y tế về cách đánh giá cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, thuốc thiết yếu, nhân lực, số liệu về bà mẹ, trẻ sơ sinh nhằm chuẩn bị tốt nhất 

cho việc triển khai KMC 

- Giai đoạn 2: tập huấn chuyên môn về KMC cho cán bộ y tế tại Bệnh viện Phụ 

sản - Nhi Đà Nẵng (sau khi đã thực hiện xong giai đoạn 1). 

Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em sẽ tiến hành đào tạo cho cán bộ y tế triển khai giai 

đoạn 1, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: từ ngày 22-23/3/2021. Khai mạc 8h30 ngày 22/3/2021. 

2. Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu 

Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu 

3. Kinh phí: chi phí ăn, ở, đi lại cho cán bộ tham dự lớp đào tạo do dự án hỗ trợ 

theo quy định của nhà tài trợ (xin gửi kèm theo hướng dẫn các thủ tục thanh toán). 

4. Số lượng, thành phần: mỗi tỉnh mời 05 cán bộ, bao gồm: 

4.1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:  01 cán bộ 

4.2. Bệnh viện đa khoa tỉnh: mời 04 cán bộ 

- Phòng Quản lý chất lượng: 01 cán bộ; 
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- Khoa Nhi/sơ sinh mời 03 cán bộ: 01 bác sĩ chuyên khoa nhi có liên quan đến 

chăm sóc sơ sinh và 02 điều dưỡng (trong đó mời 01 điều dưỡng trưởng). Các cán 

bộ này sẽ tiếp tục tham gia đào tạo ở giai đoạn 2 tại Thành phố Đà Nẵng. 

Cán bộ tham gia khóa đào tạo chuẩn bị số liệu về bà mẹ, trẻ sơ sinh và áo Blouse 

để thực hành (xin gửi kèm theo bảng số liệu cần thu thập) 

Để khóa tập huấn đạt kết quả, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em kính đề nghị Quý 

Sở giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Vụ liên hệ với Bệnh viện để 

gửi danh sách học viên theo đúng thành phần. Công văn cử cán bộ tham dự khóa đào 

tạo, đề nghị gửi về Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em trước ngày 12/3/2021 (theo mẫu 

đính kèm).  

Xin trân trọng cảm ơn. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Nguyễn Trường Sơn (để b/c); 

- Đ/c Vụ trưởng (để b/c); 

- CDC các tỉnh Lai Châu, Sơn La và Đắc 

Nông (để ph/hợp); 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, Sơn La 

và Đắc Nông (để thực hiện); 

- Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (để ph/hợp); 

- BQLDA IECD (để ph/hợp); 

- Lưu: VT, BMTE. 

TL. BỘ TRƯỞNG  

KT.VỤ TRƯỞNG VỤ SỨC KHOẺ BÀ MẸ - TRẺ EM 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Đăng Khoa 
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PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN ĂN NGHỈ, ĐI LẠI, CHUẨN BỊ VÀ THANH 

QUYẾT TOÁN LỚP ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN TUYẾN TỈNH  

VỀ CHĂM SÓC TRẺ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KANGAROO 

(Kèm theo giấy mời số:             /GM - BYT, ngày       /3/2021) 

1. Đăng kí  danh sách: Liên quan đến đặt phòng ở, đi lại của học viên, đề nghị các đơn vị 

đăng kí lại danh sách trước ngày 12/3/2021 (theo mẫu)  

STT Họ và tên Đơn vị Điện thoại 
Chứng 

minh thư 
Email 

1      

2      

3      

4      

5      

2. Chi phí ăn ở:  

- Đối với đại biểu tham dự: Ban tổ chức sẽ thanh toán theo quy định của nhà tài trợ. Ban 

tổ chức sẽ đón tiếp đại biểu vào hồi 12h ngày 21/3/2021 tại Khách sạn Hà Nhi. Số 01 

Đặng Văn Ngữ, Tam Đường, Thị xã Lai Châu, Lai Châu. Ban tổ chức không thanh toán 

nếu đại biểu ở khách sạn khác. 

3. Chi phí đi lại: 

- Đối với cán bộ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắc Nông: sau khi có danh sách học viên, 

Ban tổ chức sẽ mua vé máy bay và đưa/đón cán bộ tới Tỉnh Lai Châu.  

- Đối với cán bộ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La: Ban tổ chức sẽ hướng dẫn cụ thể 

sau khi có danh sách học viên. 

Lưu ý: Ban tổ chức KHÔNG thanh toán tiền xăng xe của cơ quan, tiền ăn ở cho lái 

xe. 

4. Thủ tục thanh toán: Để thanh toán chế độ công tác phí và chế độ đi lại, Đề nghị đại 

biểu khi đi học mang theo các giấy tờ sau để nộp ban tổ chức: 

- Giấy đi đường/công lệnh (mỗi đại biểu nộp lại 01 giấy công lệnh có chữ ký, đóng dấu 

của đơn vị) và 

- Quyết định hoặc công văn (danh sách) cử cán bộ tham dự có chữ ký, đóng dấu của đơn 

vị (1 tỉnh có thể chung 1 quyết định/công văn (hoặc danh sách))  
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BẢNG THU THẬP SỐ LIỆU 

 

Bảng kiểm 7. Tóm tắt phần đào tạo nhân viên về Chăm sóc trẻ bằng phương pháp Kangaroo (KMC) và Chăm sóc thiêt yếu 

bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ/sau mổ lấy thai (EENC). Rà soát lại các cuộc đánh giá EENC gần đây nhất hoặc tham 

khảo ý kiến của Lãnh đạo để có số liệu chính sách 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO KMC  
Loại hình nhân 

viên (Bác sĩ, điều 

dưỡng, ….) 

Tổng số Số đã được tập 

huấn 

Số cần được tập 

huấn 

Có nhân viên 

hướng dẫn KMC 

không?1 

Thời gian tiến 

hành tập huấn 

Các nguồn lực 

cần thiết khác2 

       

       

       

       

       

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO EENC 
Loại hình nhân 

viên (Bác sĩ, điều 

dưỡng, ….) 

Tổng số Số đã được tập 

huấn 

Số cần được tập 

huấn 

Có nhân viên 

hướng dẫn EENC 

không?3 

Thời gian tiến 

hành tập huấn 

Các nguồn lực 

cần thiết khác4 

       

       

       

       

       

                                                 
1 Người hướng dẫn có thể là nhân viên của bệnh viện hoặc cán bộ của bệnh viện khác. 
2 Nguồn lực khác bao gồm: Tài liệu huấn luyện, túi KMC, mô hình trình diễn cuộc đẻ non, vú giả, dung dịch sát khuẩn tay nhanh để trình diễn hiệu quả rửa tay, có không 

gian, vv…. 
3 Người hướng dẫn có thể là nhân viên của bệnh viện hoặc cán bộ của bệnh viện khác 
4 Nguồn lực khác bao gồm: Mô hình trình diễn cuộc đẻ thường, vú giả, dung dịch sát khuẩn tay nhanh để trình diễn hiệu qủa rửa tay, bộ dụng cụ hỗ trợ đẻ (delivery kit), khăn 

và mũ sơ sinh, bàn dụng cụ sinh và giường hồi sức trong phòng đẻ, hoặc phòng khác, tài liệu cần cho EENC gồm câu hỏi trước và sau tập huấn và bảng kiểm lâm sàng 



 

Bảng kiểm 8. Số liệu đăng ký của bệnh viện về trẻ sinh non và nhẹ cân 

Rà soát lại số liệu hồ sơ đẻ của bệnh viện, số liệu tại NCU hoặc KMC trong 12 tháng 

vừa qua và điền vào bảng số liệu của bệnh viện như bên dưới  

Tháng 
Tổng số ca 

sinh sống 

Số trẻ sinh non sinh tại bệnh viện 

(tính theo tuần tuổi thai) # 

Số trẻ đủ 

tháng sinh 

tại bệnh 

viện có cân 

nặng 

<2500g, 

(B)5 
<28 28 đến <32 32 đến <37 Tổng (A)6 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

TỔNG (%) N n (n/NP) n (n/NP) n (n/NP) NP (NP/N) 
NLBW 

(NLBW/N) 

 

  

                                                 
5 Tổng số ca sinh đủ tháng (37 tuần) và số ca nhẹ cân (< 2500 g) 
6 Tổng số ca sinh non (< 37 tuần) 

NP: tổng số trẻ sinh non, NLBW: Tổng số trẻ nhẹ cân, N: tổng số trẻ sinh tại bệnh viện 



 

Số liệu báo cáo của bệnh viện về trẻ sinh non và nhẹ cân (tiếp)  

Tháng 

Số trẻ sinh non và nhẹ cân được sinh ra tại cơ sở và ngoài cơ sở y tế này 

Tổng số 

trẻ được 

sinh ra tại 

CSYT 

này (C = 

A+B)7 

Số ca nhập vào phòng 

NCU (D) 

Nhập vào 

NCU 

được    

thực hiện 

KMC liên 

tục (E)8 

Nhập vào phòng chăm 

sóc sau sinh hoặc 

phòng KMC (F) 

Nhập vào 

phòng 

chăm sóc 

sau sinh 

hoặc 

phòng 

KMC và 

được thực 

hiện 

KMC liên 

tục (G)9 

Trẻ sinh 

ra tại 

CSYT 

này 

Trẻ sinh 

ra ngoài 

CSYT 

này 

Trẻ sinh 

ra tại 

CSYT 

này 

Trẻ sinh 

ra ngoài 

CSYT 

này 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

TỔNG 

(%) 
NN 

In-N-

NCU 

(n/NN) 

Out-N-

NCU 

 

N-NCU 

KMC 
(n/Total–

N–NCU) 

In-N-

PNC 

(n/NN) 

Out-N-

PNC 
N-PNC 

KMC 
(n/Total-

N-PNC) Tổng-N-NCU Tổng-N-PNC 

 

 

                                                 
7 Tổng số ca đẻ non tại CSYT này (< 37 tuần) và ca nhẹ cân (< 2500 g). 
8 Nếu bệnh viện tiếp nhận trẻ sinh ra ở CSYT khác và tách biệt so với trẻ được sinh ra tại CSYT này thì số trẻ sinh ra ở 

CSYT khác không được tính vào 
9 KMC liên tục được định nghĩa là cho tiếp xúc da-kề-da không bị gián đoạn với người mẹ hoặc thành viên gia đình 

trong ít nhất 20 tiếng của khung thời gian 24 tiếng 



 

DỰ KIẾN 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN TUYẾN TỈNH 

CHĂM SÓC TRẺ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KANGAROO- GIAI ĐOẠN 1 

1. Thời gian: 02 ngày.  

2. Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu. 

3. Mục tiêu: Duy trì và cải thiện thực hành chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm tại 

bệnh viện:  

- Hướng dẫn cán bộ y tế tuyến tỉnh tự đánh giá cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết 

bị để triển khai KMC  

- Xây dựng kế hoạch hành động chi tiết và khả thi để triển khai KMC tại bệnh 

viện 

4. Phương pháp 

- Sư dụng bộ công cụ Module 4 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 

- Giải thích các bảng kiểm trong bộ công cụ của WHO 

- Chia nhóm nhỏ để thực hành các bảng kiểm 

- Quan sát, đánh giá 

- Thảo luận nhóm lên kế hoạch hành động 

5. Chương trình chi tiết: 

THỜI GIAN NỘI DUNG  
NGƯỜI THỰC 

HIỆN 

NƠI THỰC HÀNH 

(KHOA/PHÒNG)  

GIAI ĐOẠN 1: Đào tạo về cách đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân 

lực để chuẩn bị triển khai KMC 

NGÀY THỨ NHẤT   

8:00 - 8:25 Đón tiếp học viên Ban tổ chức  

8:25-8:35 
Giới thiệu đại biểu, nội dung khóa 

đào tạo 
Ban tổ chức 

 

8:25-8:35 
Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo 

SYT/CDC 

Lãnh đạo Sở Y 

tế/CDC 

 

8:35-8:45 Phát biểu của Bệnh viện 
Lãnh đạo Bệnh 

vện 

 

8:45 - 9:00 Kiểm tra trước học Nhóm giảng viên 
 

9:00 - 09:30 Giới thiệu nội dung khóa học Giảng viên 
 

09:30 -10:00 

Rà soát thực hành chăm sóc điều 

trị cho trẻ sinh non tại bệnh viện: 

sử dụng các bảng kiểm 1 -2 

Giảng viên và học 

viên 

 

10:00 - 10:15 Giải lao  
 

10:15 - 10:45 

Rà soát thực hành chăm sóc điều 

trị cho trẻ sinh non tại bệnh viện: 

sử dụng các bảng kiểm 3-4 

Giảng viên và học 

viên 

 



 

THỜI GIAN NỘI DUNG  
NGƯỜI THỰC 

HIỆN 

NƠI THỰC HÀNH 

(KHOA/PHÒNG)  

10:45 - 11:45 
Chia 4 nhóm thực hiện 4 bảng 

kiểm 

Giảng viên và học 

viên 

Khoa sơ sinh 

11:45 - 13:30 Nghỉ trưa  
 

13:30 - 15:30 
Chia 4 nhóm thực hiện 4 bảng 

kiểm 

Giảng viên và học 

viên 

Khoa sơ sinh 

15:30 - 16:30 
Thảo luận kết quả 4 bảng kiểm và 

giải đáp thắc mắc 

Giảng viên và học 

viên 

 

16:30 - 17:45 

 Rà soát lại sự sẵn có của thuốc, 

vật tư trang thiết bị, và chính 

sách hỗ trợ chăm sóc trẻ sinh 

non/nhẹ cân:sử dụng bảng kiểm 

5-6 

Học viên 

 

NGÀY THỨ 2 
 

07:30 - 08:00 

Rà soát công tác huấn luyện 

EENC-KMC và số liệu trẻ sinh 

non, nhẹ cân tại bệnh viện: sử 

dụng bảng kiển 7-8 

Giảng viên và học 

viên 

 

08:00 - 09:30 
Chia 4 nhóm thực hành các bảng 

kiểm 5-8 
Học viên 

Phòng kế hoạch 

tổng hợp 

9.30-9.45 Giải lao  
 

9.45-10.30 
Thảo luận và thực hành bảng kiểm 

9 
 

 

10.30-11.30 
Lên kế hoạch hành động cho từng 

tỉnh- Bảng kiểm 10 
 

 

11:30 - 13:30 Nghỉ trưa  
 

13:30 - 14:30 

 

Lên kế hoạch hành động cho từng 

tỉnh- Bảng kiểm 10 

Học viên 

 

14.30-14.45 Làm bài kiểm tra cuối khóa  
 

14.45: - 

16:30 

Báo cáo kế hoạch hành động từng 

tỉnh 
Học viên 

 

16:30 - 17:00 
Thảo luận, giải đáp thắc mắc, kế 

hoạch tập huấn chuyên môn 

Giảng viên và học 

viên 
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